
 

 

 

 

Farben & Eigenschaften  
auf Vietnamesisch 

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/vietnamesisch/farben-aussehen 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Farben 

 Deutsch Vietnamesisch 

 

die Farbe màu sắc 

 

bunt có màu 

 

weiß trắng 

 

schwarz đen 

 

gelb vàng 

 

orange cam 

 

rot đỏ 

 

pink hồng 

 

violett màu tím 

 

blau xanh 

 

grün xanh lá 

 

braun nâu 

 

grau xám 
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 hell / klar 
sáng 
rõ 

 dunkel tối 

Aussehen 
Deutsch Vietnamesisch 
neu mới 

alt già 

klein nhỏ 

groß 
rộng 
lớn 

jung trẻ 

lieb / freundlich / nett 
tốt 
sung sướng 

unfreundlich / gemein 
không tốt 
không vui 

geduldig kiên nhẫn 

groß ((bei Menschen)) cao 

mittelgroß ((bei Menschen)) người trung bình 

klein ((bei Menschen)) nhỏ 

dick mập 

dünn / schlank 
ốm 
mỏng 

hübsch xinh đẹp 

schön / wunderschön đẹp 

hässlich xấu 

krank 
yếu 
bệnh 

gesund khoẻ mạnh 

fröhlich vui 
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traurig buồn 

sportlich thể thao 

ambitioniert tham lam 

intelligent thông minh 

kreativ sáng tạo 

aktiv 
chủ động 
hoạt động 

sentimental đa cảm 

rational hợp lí 

emotional xúc động 

natürlich tự nhiên 

romantisch lãng mạn 

sympathisch thân thiện 

spontan tự phát 

energisch đầy năng lượng 

gestresst áp lực 

entspannt thư giãn 

frustriert thất bại 

talentiert có tài 

Fragen & Redewendungen 

Deutsch Vietnamesisch 

Wie sieht er aus? anh ấy nhìn như thế nào? 

Wie sieht sie aus? cô ấy nhìn như thế nào? 

Wie ist er (so)? anh ấy giống cái gì? 

Wie ist sie (so)? cô ấy giống cái gì? 
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